
UBND TỈNH KON TUM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /BC-BQL Sa Thầy, ngày     tháng 11 năm 2022 
  

BÁO CÁO 

Các nội dung công khai, minh bạch theo Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 

(Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01 đến 24/11/2022) 

 

Thực hiện Văn bản số 298/TTr-NV3 ngày 26/5/2022 của Thanh tra tỉnh về việc 

báo cáo các nội dung công khai, minh bạch theo Văn bản số 155/UBND-NC ngày 17 

tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công khai, minh bạch 

theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng. 

Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray báo cáo các nội dung công khai, minh 

bạch trong năm 2022, như sau: 

1. Các nội dung đã công khai, minh bạch 

S

T

T 

Lĩnh vực/ Nội dung 
Thời điểm 

công khai 
Hình thức 

Văn bản công 

khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng công 

khai trên cổng/trang TTĐT) 

I 
Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, người lao 

động 

1  Kế hoạch công tác hằng tháng năm 2022 (theo Phụ lục 01) 

- 

Kế hoạch công tác 

tháng 

01,02,3,4,5,6,7,8,9,10,1

1 năm 2022 

 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- 01/KH-BQL 

ngày 03/01/2022 

-03/KH-BQL 

ngày 28/01/2022 

- 07/KH-BQL 

ngày 07/3/2022 

- 15/KH-BQL 

ngày 29/3/2022 

- 19/KH-BQL 

ngày 04/5/2022 

- 22/KH-BQL 

ngày 08/6/2022 

- 26/KH-BQL 

ngày 06/7/2022 

- 27/KH-BQL 

ngày 04/8/2022 

- 30/KH-BQL 

ngày 31/8/2022 

- 34/KH-BQL 

ngày 03/10/2022 

- 36/KH-BQL 

ngày 06/11/2022 

 

2 Các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị (theo phụ lục 01) 

- 

Quyết định ban hành 

Quy định luân chuyển, 

điều động viên chức, 

người lao động thuộc 

BQL VQG Chư Mom 

Ray. 

19/01/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

06/QĐ-BQL ngày 

19/01/2022 

 

- 

Quyết định ban hành 

Quy định đánh giá xếp 

loại hằng tháng đối với 

tập thể, viên chức, 

người lao động 

10/3/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

30/QĐ-BQL, 

ngày 10/3/2022 

 

- 

Quyết định ban hành 

Quy chế thực hiện dân 

chủ ở cơ quan 

18/3/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

36/QĐ-BQL ngày 

18/3/2022 

http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/quy-che-van-thu-luu-tru-

cua-ban-quan-ly-vqg-chu-mom-



ray.html 

- 

Quyết định ban hành 

Quy chế văn hóa công 

sở năm 2022 

20/3/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

37/QĐ-BQL ngày 

20/3/2022 

http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/quy-che-van-thu-luu-tru-

cua-ban-quan-ly-vqg-chu-mom-

ray.html 

3 Công khai minh bạch về công tác cán bộ, quy tắc ứng xử... (theo phụ lục 03) 

- 

Kế hoạch chuyển đổi vị 

trí công tác theo Luật 

Phòng, chống tham 

nhũng 2018 

17/02/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

04/KH-BQL, 

ngày 17/02/2022 
 

- 

Đề án tinh giản biên chế 

và danh sách đối tượng 

thuộc diện tinh giản 

biên chế 

21/4/2022 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

08/TTr-BQL, 

ngày 21/4/2022 
 

- 

Thông báo kết quả xếp 

loại vc&nlđ tháng 01, 

02, 3,4,5,6,7,8,9/2022 

 - Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- 07/TB-BQL, 

ngày 17/02 

- 13/TB-BQL, 

ngày 11/3 

- 18/TB-BQL, 

ngày 08/4 

- 30/TB-BQL, 

ngày 10/5/2022 

- 35/TB-BQL, 

ngày 13/6/2022 

-40/TB-BQL, 

ngày 21/7/2022 

-44/TB-BQL, 

ngày 12/8/2022 

-48/TB-BQL, 

ngày 09/9/2022 

-54/TB-BQL, 

ngày 12/10/2022 

 

- 

Thông báo công khai 

chi trả thu nhập tăng 

thêm năm 2021 cho 

viên chức và người lao 

động 

11/01/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

03/TB-BQL ngày 

11/01/2022 
 

- 

Kế hoạch triển khai quy 

hoạch các chức danh 

lãnh đạo, quản lý nhiệm 

kỳ 2026-2031 

25/3/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

13/KH-BQL ngày 

25/3/2022 
 

- 

Quyết định phê duyệt 

quy hoạch các chức 

danh lãnh đạo quản lý, 

nhiệm kỳ 2026-2031 

14/4/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; - 

Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

46/QĐ-BQL ngày 

14/4/2022 
 

- 

Thông báo tuyển dụng 

viên chức BQL VQG 

Chư Mom Ray năm 

2022 

12/11/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- Niêm yết tại trụ sở cơ 

quan. 

- Đăng trên trang thông 

tin của Vườn. 

- Báo Kon Tum. 

- Đài phát thanh truyền 

hình Kon Tum 

60/TB-BQL ngày 

12/11/2022 

http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/ke-hoach-tuyen-dung-vien-

chuc-bql-vqg-chu-mom-ray-nam-

2022.html 

    
38/TB-BQL ngày 

12/11/2022 

http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/ke-hoach-tuyen-dung-vien-

chuc-bql-vqg-chu-mom-ray-nam-

2022.html 

- 

Công văn đề nghị phối 

hợp đưa tin, thông báo 

công khai tuyển dụng 

viên chức năm 2022 

12/11 

- Báo Kon Tum. 

- Đài phát thanh truyền 

hình Kon Tum 

187/BQL-THHC 

ngày 12/11/2022 
 

II Tài chính     

- 
Quyết định ban hành 

Quy chế quản lý, sử 
16/03/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; - 

Thông báo bằng văn 

32/QĐ-BQL ngày 

16/3/2022 
 



dụng tài sản công bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- 

Quyết định công bố 

công khai tài sản công 

năm 2021 

04/03/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

29/QĐ-BQL ngày 

04/3/2022 
 

- 

Quyết định phân khai 

và giao thực hiện dự 

toán ngân sách nhà 

nước năm 2022 cho các 

phòng, đơn vị thuộc 

Ban quản lý VQG Chư 

Mom Ray 

11/01/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

02/QĐ-BQL ngày 

11/01/2022 
 

- 

Quyết định công bố 

công khai dự toán 

NSNN năm 2022, quyết 

toán NSNN năm 2020 

11/01/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

01/QĐ-BQL ngày 

11/01/2022 
 

- 

Quyết định công khai 

tổng mức vốn đầu tư, 

tổng dự toán được duyệt 

và phân bổ vốn đầu tư 

năm 2022 cho Dự án 

đầu tư cơ sở hạ tầng 

Vườn  quốc gia Chư 

Mom Ray 

28/01/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

10/QĐ-BQL ngày 

28/01/2022 
 

- 

QĐ ban hành danh mục 

các nội dung công khai, 

minh bạch tại BQL 

VQG Chư Mom Ray 

158/02/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

14/QĐ-BQL ngày 

28/01/2022 
 

- 

Quyết định phân khai 

và giao thực hiện dự 

toán chi từ nguồn dịch 

vụ môi trường rừng 

năm 2022 

28/02/2022 

- Niêm yết tại cơ quan; 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

28/QĐ-BQL ngày 

28/02/2022 
 

- 

Quyết định Phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu 

Gói thầu xây lắp công 

trình số 01: Các công 

trình giao thông 

Dự án Đầu tư cơ sở hạ 

tầng Vườn quốc gia 

Chư Mom Ray 

25/10/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

146/QĐ-BQL 

ngày 25/10/2022 
 

- 

Quyết định Phê duyệt 

kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu Tư vấn 

giám sát 

thi công xây dựng gói 

thầu số 01 và số 02 

thuộc Dự án Đầu tư cơ 

sở 

hạ tầng Vườn quốc gia 

Chư Mom Ray 

27/10/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

147/QĐ-BQL 

ngày 27/10/2022 
 

 

Quyết định Phê duyệt 

kết quả chỉ định thầu 

thực hiện gói thầu: 

Kiểm toán dự án Đầu tư 

cơ sở hạ tầng Vườn 

quốc gia Chư Mom Ray 

28/10/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 148/QĐ-BQL 

ngày 28/10/2022 
 

- 

Quyết định ban hành 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2022 

31/10 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- Công khai trên trang 

thông tin điện tử của 

Vườn quốc gia 

149/QĐ-BQL 

ngày 31/10/2022 

http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/quyet-dinh-ban-hanh-quy-

che-chi-tieu-noi-bo-cua-bql-vqg-chu-

mom-ray-nam-2022.html 

- 

Thông báo lựa chọn Tổ 

chức bán đấu giá tài sản 

xe ô tô 

14/11 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- Công khai trên trang 

thông tin điện tử của 

Vườn quốc gia 

- Cổng thông tin điện tử 

61/TB-BQL ngày 

14/11 

- http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/thong-bao-lua-chon-to-

chuc-ban-dau-gia-tai-san-03-xe-o-to-

tai-bql-vqg-chu-mom-ray.html 

- https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-lua-

chon-to-chuc-dau-gia/xe-o-to-



quốc gia về đấu giá tài 

sản. 

36381.html 

- 

Quyết định phê duyệt 

giá khởi điểm, bước giá 

bán đấu giá 03 xe ô tô 

của BQL VQG Chư 

Mom Ray 

12/11 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- Công khai trên trang 

thông tin điện tử của 

Vườn quốc gia 

- Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài 

sản. 

152/QĐ-BQL 

ngày 12/11/2022 

- http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/thong-bao-lua-chon-to-

chuc-ban-dau-gia-tai-san-03-xe-o-to-

tai-bql-vqg-chu-mom-ray.html 

- https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-lua-

chon-to-chuc-dau-gia/xe-o-to-

36381.html 

- 

Thông báo lựa chọn Tổ 

chức bán đấu giá tài sản 

xe ô tô 

19/11 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi toàn thể viên 

chức và người lao động 

- Công khai trên trang 

thông tin điện tử của 

Vườn quốc gia 

- Cổng thông tin điện tử 

quốc gia về đấu giá tài 

sản. 

64/TB-BQL ngày 

19/11 

- http://vuonquocgiachumomray.vn/he-

thong-van-ban/van-ban-dieu-hanh/van-

ban-noi-bo/thong-bao-lua-chon-to-

chuc-ban-dau-gia-tai-san-03-xe-o-to-

tai-bql-vqg-chu-mom-ray.html 

- https://dgts.moj.gov.vn/thong-bao-lua-

chon-to-chuc-dau-gia/xe-o-to-

36381.html 

- 

Thông báo Thanh toán 

tiền nhận khoán BVR 

năm 2021 cho cộng 

đồng 

nhận khoán bảo vệ rừng 

(Tân Bình, Bar Gốc, Sa 

Loong, Sa Nhơn, Sa 

Sơn, Đắc Đê, Bờ Y). 

 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi đến các xã, 

cộng đồng nhận khoán 

- Thông báo 21, 

22,23,24,25,26,27

/TB-BQL, ngày 

17/4/2022 

 

- 

Thông báo công khai 

tạm ứng đợt 1 tiền nhận 

khoán BVR năm 2022 

05/7/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi đến các xã, 

cộng đồng nhận khoán 

38/TB-BQL ngày 

05/7/2022 
 

- 

Thông báo công khai 

tạm ứng đợt 2 tiền nhận 

khoán BVR năm 2022 

10/10/2022 

- Thông báo bằng văn 

bản gửi đến các xã, 

cộng đồng nhận khoán 

52/TB-BQL ngày 

10/10/2022 
 

2. Các nội dung chưa công khai, minh bạch và nguyên nhân 

Các nội dung phải thực hiện công khai trong kỳ nhưng chưa công khai: Không. 

3. Đánh giá  

- Đánh giá tình hình việc thực hiện công khai, minh bạch: Đơn vị đã triển khai 

thực hiện đúng theo quy định. 

- Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện: Không 

4. Kiến nghị, đề xuất: Không 

  Ban quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray báo cáo Thanh tra tỉnh biết, tổng  

hợp./. 
Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Nội vụ; 

- Lưu: VT, THHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Xuân Thủy 
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